MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II     
   MÔN: LỊCH SỬ  6
                                                              Năm học: 2018-2019

	                 Cấp độ

Tên chủ đề 
(chương,bài…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	cấp độ thấp
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I) Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
II) Chiến thắng Bạch Đằng

	Tình hình Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I.
	
	
	
	
	
	

	Số câu – số điểm. 
Tỉ lệ
	1 (0,5đ )
 5%
	
	
	
	
	
	1(0,5đ)
 5%

	III) Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế X.
	
	
	
	Ý nghĩa lịch sử của trận Bạch Đằng năm 938
	
	
	

	Số câu – số điểm. 
Tỉ lệ
	
	
	
	1(2đ)
20%
	
	
	1(2đ)
=20%

	IV) Ôn tập 
	Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
	Những điều tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.
Tên những vị anh hùng đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập dân tộc.
	 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong thời Bắc thuộc.
	
	
	Những việc làm của mỗi HS để xứng đáng với tổ tiên.
	

	Số câu – số điểm
Tỉ lệ
	1 (1đ)
10%
	1c,1ý(4đ)
20%
	1 (1,5đ)
15%
	
	
	1ý(1đ)
10%
	4 (7,5đ)
75%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	2
(1,5 đ)
=15%

	 1 ý
(4đ)
= 40%
	1
( 1,5 đ )
=15%
	1
( 2đ )
= 20 %
	
	1 ý
(1đ)
= 10%
	7
(10đ )
= 100%
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I.Trắc nghiệm: (3.0 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
 Câu 1. Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì:
A. Biến nước ta thành bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc .                          
B. Tăng cường sức mạnh cho nhà nước mới.
           C. Bắt lính tăng lực lượng quân đội.              
D. Mở rộng lãnh thổ Âu Lạc.
Câu 2. Chính quyền đô hộ đã làm gì để đồng hóa dân tộc ta?
A. Mở trường dạy chữ Hán.
B. Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.
C. Bắt dân ta phải theo một số phong tục, luật lệ của người Hán.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3. Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng tự nhiên nào để đánh quân Nam Hán:
A. Lũ lụt.                       B. Thủy triều.                         C. Triều cường.
Câu 4: Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào?
A. Xây dựng trận địa cọc ngầm có quân mai phục để đón dánh quân Nam Hán.
B. Xây dựng trận địa cọc ngầm.                                        C.  Chọn dòng sông đẹp.
Câu 5. Điền vào bảng thống kê những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.              
	Thời gian
	Tên cuộc khởi nghĩa

	Năm 40
	

	Năm 248
	

	Năm 542
	

	Năm 722
	



II. Tự Luận (7,0đ)
Câu 1: Tại sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta? (2đ)
Câu 2: Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì ? Em cần phải làm gì để xứng đáng với tổ tiên ?(3đ)
Câu 3: Hãy  kể tên các vị anh hùng đã dương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giành lại độc lập cho Tổ Quốc.(2đ)
---------------------------------------------
